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1. Thực trạng:
Hiện tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có sử dụng rất nhiều hệ thống điều hòa không khí 2 khối với các loại công suất khác nhau, nhu cầu về bảo trì sửa chữa những hệ thống này là rất lớn.
Trong các bước sửa chữa, bảo trì không thể thiếu bước quan trọng là hút chân không, bước này giúp hệ thống giàn nóng, lạnh, máy nén hoạt động bền bỉ hơn và trơn tru hơn.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy hút chân không với nhiều loại giá tiền khác nhau tuy vậy xét về mặt bằng chung, máy hút chân không giá thành vẫn còn cao, gây khó khăn trong việc trang bị, mua sắm.

Vấn đề đặt ra là cần một thiết bị có khả năng hút chân không đủ giá trị áp suất cần thiết và có giá thành tốt hơn các loại máy hút chân không đang có trên thị trường, nhưng vẫn đảm bảo về khả năng làm việc và độ bền.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến: 

2.1. Giới thiệu về điều hòa không khí và công tác hút chân không
2.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
- Cấu tạo của một chiếc điều hòa, máy lạnh thường gồm những bộ phận sau đây:
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Hình 2.1.1a: Cấu tạo cơ bản của máy điều hòa không khí
+ Dàn lạnh máy lạnh: Có tác dụng hấp thụ nhiệt trong phòng để môi chất lạnh mang ra bên ngoài. Dàn lạnh điều hòa có các ống đồng chạy song song và được bọc bởi dàn lá nhôm tản nhiệt.

+ Dàn nóng điều hòa: Làm nhiệm vụ xả nhiệt ra ngoài môi trường khi môi chất lạnh đã hấp thụ nhiệt tại dàn lạnh và di chuyển đến dàn nóng. Cấu tạo của dàn nóng máy lạnh tương tự như dàn lạnh.

+ Máy nén : Có tác dụng hút chân không ở dàn lạnh, nén gas sang dạng lỏng ở dàn nóng nhằm giúp quá trình xả nhiệt hiệu quả nhất.

+ Quạt dàn lạnh: Tạo ra luồng không khí lưu thông liên tục qua dàn lạnh để việc hấp thụ nhiệt tốt hơn. Nếu quạt dàn lạnh chay yếu hoặc không chạy, điều hòa sẽ không thể làm mát toàn bộ phòng.

+ Quạt dàn nóng: Thổi không khí xuyên qua dàn nóng, giúp việc xả nhiệt ra môi trường bên ngoài hiệu quả nhất.

+ Van tiết lưu: Là bộ phận hạ áp gas sau khi gas qua dàn nóng để tản nhiệt. Gas đi qua van tiết lưu sẽ được chuyển sang dạng khí với áp suất thấp và nhiệt độ thấp.

+ Ống dẫn gas: Có nhiệm vụ dẫn ga từ dàn lạnh đến dàn nóng. Ống dẫn gas thường được làm bằng đồng, chịu được áp suất và nhiệt độ cao, không bị oxi hóa.

+ Bảng điều khiển: Được lắp trên cục lạnh, là bộ phận điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của điều hòa.

+ Tụ điện: Có tác dụng giúp đông cơ điện của máy nén khởi động.

+ Ngoài những bộ phận chính trên, cấu tạo của điều hòa, máy lạnh còn có nhiều bộ phận khác như cảm biến nhiệt dàn lạnh, khung vỏ, máng nước, bộ phận an toàn,…

- Nguyên lý hoạt động của máy lạnh, điều hòa:



+ Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về cấu tạo điều hòa, máy lạnh. Vậy cơ chế hoạt động của điều hòa như thế nào?

+ Bước 1: Sau khi qua van tiết lưu, gas (môi chất làm lạnh) sẽ có áp suất thấp, nhiệt độ thấp.

+ Bước 2: Môi chất lạnh đi qua dàn lạnh sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh. Quạt gió trong cục lạnh hút không khí trong phòng, đẩy qua dàn lạnh để làm lạnh rồi đưa trở lại phòng.

+ Bước 3: Môi chất mang nhiệt sẽ được đưa đến máy nén. Tại đây, gas sẽ được nén tới áp suất cao hơn.

+ Bước 4: Gas có nhiệt nhiệt độ cao, áp suất cao được đưa qua dàn nóng để làm mát nhờ quạt và dàn lá nhôm tản nhiệt. Khi đi qua dàn nóng, môi chất sẽ có nhiệt độ thấp hơn.

+ Bước 5: Gas tiếp tục được đưa đến van tiết tiết lưu để giảm áp suất, giảm nhiệt và bắt đầu một chu trình mới.

2.1.2. Công tác hút chân không, giới thiệu một số loại máy hút chân không đang có trên thị trường

- Tại sao phải hút chân không cho máy điều hòa

Việc hút chân không rất quan trọng trong việc lắp đặt điều hòa, nhất là đối với các máy sử dụng môi chất gas R410A hoặc R32. Việc hút chân không làm sạch đường ống sẽ giúp hệ thống không có tạp chất hoặc cặn bẩn (trong quá trình hàn ống) tránh các sự cố như tắc gas lạnh, tắc ẩm bảo vệ máy nén điều hòa hoạt động tốt nhất.

Độ lạnh của máy điều hòa không khí sẽ tốt nhất khi bạn hút chân không bởi khi đó gas lạnh tuần hoàn trong hệ thống sẽ không bị biến đổi hoặc lẫn tạp chất.
- Dụng cụ để hút chân không

Máy hút chân không
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Hình 2.1.2a: Máy hút chân không hãng Value

Đồng hố đo áp suất (3 dây)
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Hình 2.1.2b: Tủ ATS điều khiển bẳng vi xử lý
- Các bước tiến hành hút chân không

Bước 1: Khóa đầu đẩy, đầu hút của dàn nóng điều hòa (sử dụng lục lăng 4 hoặc 5 để khóa)

Bước 2: Dùng đồng hồ đo áp suất (3 dây), khóa tất cả 2 tay van lại.

+ Dây vàng nối vào máy hút chân không

+ Dây xanh nối vào van ty nạp đầu hút(nạp gas) của dàn nóng

+ Dây đỏ nối vào van ty nạp của đầu đẩy (đối với máy công suất lớn sẽ có đầu này)

Bước 3: Cắm điện cho máy hút chân không chạy

+ Bắt đầu mở tay van bên đồng hồ hạ áp (bên màu xanh).

+ Bắt đầu mở tiếp tay van bên đồng hồ cao áp (bên màu đỏ). Nếu là máy công suất lớn mới có đầu van ty nạp này nhé

+ Khi đồng hồ về đến -1 Bar là được, cứ  tiếp tục cho  máy chạy khoảng kéo dài 10-15 phút. (tùy từng công suất của máy hút chân không để chờ thời gian thích hợp)

Bước 4: Mở đầu hút của máy, xả khí đang có trong máy nén ra bằng cách mở tay van đồng hồ bên xanh. Khi nào thấy ra hỗn hợp gas là được.

Bước 5. Bắt đầu mở gas và làm các công việc khác như nạp bổ sung, kẹp dòng để chạy thử máy kết thúc công việc tháo lắp điều hòa.
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Hình 2.1.2c: Sơ đồ kết nối hút chân không


- Các loại máy hút chân không đang có trên thị trường
	STT
	Tên hãng sản xuất
	Giá thị trường
	Ghi chú

	1
	Value 
	3.980.000 VNĐ
	

	2
	Asada 
	6.270.000 VNĐ
	

	3
	IC-400
	2.345.000 VNĐ
	



2.1.3. Giới thiệu cơ bản về Block nén trong cục nóng máy lạnh
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Hình 2.1.3a: Cấu tạo của Block nén máy điều hòa

- Nguyên lý: Khi động cơ điện quay làm trục lệch tâm quay làm cho pít-tông quay theo và luôn tí sát vào thành xi lanh. Lò xo thì luôn đẩy tấm chắn tì sát vào thành xi-lanh, pít-tông để chia không gian bán nguyệt bên trong thành 2 khoang do đó hơi môi chất được hút trực tiếp ngoài vào khoang xi-lanh và để pít-tông nén qua lá van đẩy, đảy ra ngoài khoang vỏ và từ khoang vỏ môi chất được nén đẩy ra ngoài theo đường ống đẩy

- Chức năng của block nén trong điều hòa: Block nén điều hòa là bộ phận luân chuyển môi chất lạnh trong hệ thống đường ống dẫn từ dàn lạnh tới dàn nóng và ngược lại, block nén điều hòa có 2 chức nang như sau:



+ Môi chất trong dàn lạnh được hút liên tục để nén đến áp suất cao sẽ chuyển thành dạng lỏng ở dàn nóng. Quá trình chuyên hóa từ dạng khí sang dạng lỏng sẽ sinh ra nhiệt nên môi chất lỏng có nhiệt độ rất cao lên tới 100oC. Vì thế, khi đứng gần cục nóng điều hòa bạn sẽ cảm thấy có hơi gió nóng và khô.


+ Block nén điều hòa tạo ra sự luân chuyển liên tục của môi chất trong đường ống giúp quá trình thu nhiệt ở dàn lạnh và xả nhiệt ở dàn nóng được thực hiện liên tục khi nhiệt độ trong phòng chưa đạt yêu cầu.

2.2. Ứng dụng Block nén cũ trong công tác hút chân không cho máy điều hòa

2.2.1. Những block nén cũ không thể tái sử dụng hiện có tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

- Hiện tại, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có một số Block nén cũ không đạt thông số cần thiết nên đã được thay ra có thể tái sử dụng làm máy hút chân không.

- Các block nén này vẫn chạy động cơ nhưng do đã cũ áp lực hút và đẩy không còn đủ đáp ứng để sử dụng trong máy lạnh, một số do bình lọc bị tắc bẩn không thể sử dụng trong quá trình nén của máy lạnh, một số do rơ-le nhiệt bị kém do sử dụng lâu ngày trong quá trình nén hay nhảy làm block ngưng hoạt động nên cũng không thể tái sử dụng trong quá trình nén của máy lạnh

2.2.2. Ứng dụng block nén cũ làm máy hút chân không

- Hình ảnh về cấu tạo của máy nén sử dụng block nén cũ
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Hình 2.2.2a: Máy hút chân không được làm từ block nén cũ

- Để làm máy hút chân không như trên ta cần có:


+ Block nén cũ động cơ còn chạy, đảm bảo rơ-le nhiệt còn tốt


+ Dây điện có đầu cos


+ Tụ block nén 35-50 uF (tùy công suất của máy nén)



+ Đầu ti nạp 



+ CB để cấp điện cho block


- Các bước làm:



+ Kết nối điện như bình thường cho các cọc C – R – S của block nén


+ Hàn đầu ti nạp vào đầu hút của block nén ( Đầu phía trên của bình lọc)



+ Kết nối 2 đầu ra của block nén vào CB

- Các bước vận hành


+ Kết nối đầu ống vàng vào đầu ti nạp đã được hàn vào block nén cũ


+ Kết nối đầu thấp áp của đồng hồ vào đầu van nạp ở cục nóng máy lạnh


+ Bật CB để máy chạy và hút chân không cho đến khi đạt giá trị mong muốn
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Hình 2.2.2b: Mô hình kết nối máy hút chân không


2.2.3. So sánh trước và sau khi sử dụng máy hút chân không sử dụng block nén cũ

- Trước khi sử dụng:


+ Vận hành bằng máy hút chân không mua trên thị trường


+ Chi phí trang bị máy hút cao


+ Bảo trì, sửa chữa máy hút chân không phức tạp và tốn chi phí

- Sau khi sử dụng:



+ Vận hành bằng block nén cũ chi phí trang bị gần như không có do sử dụng những vật dụng sẵn có


+ Bảo trì sửa chữa thuận tiện do bàn chất là block nén


+ Áp lực hút cao nên hút nhanh, tiết kiệm thời gian

3. Hiệu quả mang lại

- Áp dụng thử tại Tổ sửa chữa cơ bản nhằm mục đích sửa chữa cục nóng của máy lạnh cụ thể là trong công tác thay block nén mới, kết quả ban đầu cho thấy sự vượt trội của máy hút chân không sử dụng block nén cũ là hút nhanh hơn, rút ngắn được thời gian sửa chữa

- Điều kiện để áp dụng chính thức là cần có thời gian nhằm thử độ tin cậy của máy hút chân không này, cũng như độ bền sau thời gian dài sử dụng.

- Khi áp dụng giải pháp thì thời gian sữa chữa, bảo trì máy lạnh nhanh hơn do máy hút chân không hút mạnh và nhanh hơn tiết kiệm được khoảng 10’/máy do thời gian hút chân không của máy hút cũ là khoảng 15’/máy.

- So với những phương pháp hút chân không sử dụng máy hút chân không mua trên thị trường thì máy hút chân không sử dụng block nén cũ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều:

	STT
	Tên phương pháp
	Chi phí

	1
	Sử dụng máy Value 
	3.980.000 VNĐ

	2
	Sử dụng máy Asada 
	6.270.000 VNĐ

	3
	Sử dụng máy IC-400
	2.345.000 VNĐ

	4
	Sử dụng Block nén cũ
	~ 100.000 VNĐ (Tụ block, dây kết nối)


4. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.



Tp.HCM, ngày  27  tháng  12  năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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